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Số:             /QĐ-UBND 
 

 

Lai Châu, ngày      tháng      năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận 05 năm danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, 

“Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 

giai đoạn 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và 

công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, 

“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 05 năm danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn 

vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2018 - 2022 

cho 148 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 

tỉnh; Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Kho bạc Nhà 

nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Trung tâm PVHC công; 

- Lưu: VT, VX3. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Tống Thanh Hải 



DANH SÁCH 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND  ngày    tháng    năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 

Stt Tên cơ quan, đơn vị Ghi chú 

I CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH  

1 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu Cơ quan 

II THÀNH PHỐ LAI CHÂU  

2 Trường THCS Đoàn Kết thành phố Lai Châu Đơn vị 

3 Trường Mầm non Hoa Hồng thành phố Lai Châu Đơn vị 

4 Trường Tiểu học Kim Đồng thành phố Lai Châu Đơn vị 

5 Trường Tiểu học Quyết Thắng thành phố Lai Châu Đơn vị 

6 Trường Mầm non Sao Sáng thành phố Lai Châu Đơn vị 

7 Trường Tiểu học Số 2 thành phố Lai Châu Đơn vị 

8 Trường Mầm non Tân Phong thành phố Lai Châu Đơn vị 

9 Trường Mầm non Họa Mi thành phố Lai Châu Đơn vị 

10 Trường Mầm non Nậm Loỏng thành phố Lai Châu Đơn vị 

11 Trường Mầm non Hoa Sen thành phố Lai Châu Đơn vị 

12 Trường Mầm non Hoa Ban thành phố Lai Châu Đơn vị 

13 Trường Tiểu học Số 1 thành phố Lai Châu Đơn vị 

14 Trường Mầm non Đoàn Kết thành phố Lai Châu Đơn vị 

15 Trường Mầm non Quyết Tiến thành phố Lai Châu Đơn vị 

16 Trường THCS Quyết Thắng thành phố Lai Châu Đơn vị 

III HUYỆN THAN UYÊN  

17 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

huyện Than Uyên 
Cơ quan 

18 Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Than Uyên Cơ quan 

19 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Than Uyên Đơn vị 

20 Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Than Uyên Đơn vị 

21 Bảo hiểm Xã hội huyện Than uyên Đơn vị 

22 Bưu điện huyện Than Uyên 
Doanh 

nghiệp 

23 Trường Tiểu học xã Mường Kim huyện Than Uyên Đơn vị 



IV HUYỆN SÌN HỒ  

24 Đảng ủy, HĐND-UBND xã Căn Co huyện Sìn Hồ Đơn vị 

25 Trạm Y tế xã Nậm Cha huyện Sìn Hồ Đơn vị 

26 Trường THCS Tả Phìn huyện Sìn Hồ Đơn vị 

V HUYỆN TÂN UYÊN  

27 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Uyên Cơ quan 

28 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Uyên Cơ quan 

29 Phòng Dân tộc huyện Tân Uyên Cơ quan 

30 Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Tân Uyên Đơn vị 

31 
Ban QLDA XDCB và Hỗ trợ bồi thường di dân TĐC huyện 

Tân Uyên 
Đơn vị 

32 Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Tân Uyên Đơn vị 

33 Trường THPT Tân Uyên Đơn vị 

34 Trường THCS xã Nậm Cần huyện Tân Uyên Đơn vị 

VI HUYỆN NẬM NHÙN  

35 Ban Dân vận huyện ủy Nậm Nhùn Cơ quan 

36 Trung tâm Chính trị huyện Nậm Nhùn Đơn vị 

37 Trường PTDTBT THCS Nậm Chà huyện Nậm Nhùn Đơn vị 

38 Trường PTDTBT THCS Hua Bum huyện Nậm Nhùn Đơn vị 

VII HUYỆN TAM ĐƯỜNG  

39 Thanh tra huyện Tam Đường Cơ quan 

40 Phòng Nội vụ huyện Tam Đường Cơ quan 

41 Trường Mầm non Khun Há huyện Tam Đường Đơn vị 

42 Trường Mầm non Bản Giang huyện Tam Đường Đơn vị 

43 Trường Mầm non Bản Hon huyện Tam Đường Đơn vị 

44 Trường THCS Tả Lèng huyện Tam Đường Đơn vị 

45 Trường THCS Bản Giang huyện Tam Đường Đơn vị 



VIII HUYỆN MƯỜNG TÈ  

46 Văn phòng Huyện ủy Mường Tè Cơ quan 

47 Ban Dân vận Huyện ủy Mường Tè Cơ quan 

48 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Tè Cơ quan 

49 Ban Tổ chức Huyện ủy Mường Tè Cơ quan 

50 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mường Tè Cơ quan 

51 Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Tè Cơ quan 

52 Văn Phòng HĐND- UBND huyện Mường Tè Cơ quan 

53 Viện kiểm sát huyện Mường Tè Cơ quan 

54 Huyện Đoàn Mường Tè Cơ quan 

55 Hội Nông dân huyện Mường Tè Cơ quan 

56 Hội Chữ thập đỏ huyện Mường Tè Cơ quan 

57 Phòng Dân tộc huyện Mường Tè Cơ quan 

58 Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Mường Tè Cơ quan 

59 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 huyện Mường Tè 
Cơ quan 

60 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè Cơ quan 

61 Trung tâm Chính trị huyện Mường Tè Đơn vị 

62 Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mường Tè Đơn vị 

63 Bảo hiểm xã hội huyện Mường Tè Đơn vị 

64 Điện lực huyện Mường Tè 
Doanh 

nghiệp 

65 Trường Mầm non thị trấn Mường Tè Đơn vị 

66 Trường Tiểu học thị trấn Mường Tè Đơn vị 

67 Trạm Y tế thị trấn Mường Tè Đơn vị 

68 Trường Mầm non xã Bum Nưa huyện Mường Tè Đơn vị 

69 Trạm Y tế xã Bum Nưa huyện Mường Tè Đơn vị 

70 Trạm Y tế xã Can Hồ huyện Mường Tè Đơn vị 

71 Đảng ủy, HĐND-UBND xã Nậm Khao huyện Mường Tè Cơ quan 



72 Trạm Y tế xã Nậm Khao huyện Mường Tè Đơn vị 

73 
Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ xã Mường Tè 

huyện Mường Tè 
Đơn vị 

74 Trường Mầm non xã Mường Tè huyện Mường Tè Đơn vị 

75 Trạm Y tế xã Mường Tè huyện Mường Tè Đơn vị 

76 Trường Mầm non xã Tá Bạ huyện Mường Tè Đơn vị 

77 Trạm Y tế xã Tá Bạ huyện Mường Tè Đơn vị 

78 Trường Mầm non xã Ka Lăng huyện Mường Tè Đơn vị 

79 Trường PTDTBT THCS xã Ka Lăng huyện Mường Tè Đơn vị 

80 Phòng khám đa khoa xã Ka Lăng huyện Mường Tè Đơn vị 

81 Trường PTDT Nội trú xã Ka Lăng huyện Mường Tè Đơn vị 

82 Trường Mầm non xã Thu Lũm huyện Mường Tè Đơn vị 

83 Trường PTDTBT THCS xã Thu Lũm huyện Mường Tè Đơn vị 

84 Trường PTDTBT Tiểu học xã Thu Lũm huyện Mường Tè Đơn vị 

85 Trạm Y tế xã Thu Lũm huyện Mường Tè Đơn vị 

86 Trường Mầm non xã Tà Tổng huyện Mường Tè Đơn vị 

IX HUYỆN PHONG THỔ  

87 Ban Tổ chức Huyện ủy Phong Thổ Cơ quan 

88 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phong Thổ Cơ quan 

89 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Thổ Cơ quan 

90 Ban Dân vận huyện ủy Phong Thổ Cơ quan 

91 Văn phòng Huyện ủy Phong Thổ Cơ quan 

92 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Thổ Cơ quan 

93 Tòa án Nhân dân huyện Phong Thổ Cơ quan 

94 Liên đoàn Lao động huyện Phong Thổ Cơ quan 

95 Huyện Đoàn Phong Thổ Cơ quan 

96 Phòng Dân tộc huyện Phong Thổ Cơ quan 

97 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Thổ Cơ quan 

98 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Thổ Cơ quan 

99 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 huyện Phong Thổ 
Cơ quan 

100 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Thổ Cơ quan 

101 Phòng Nội vụ Phong Thổ Cơ quan 



102 Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Phong Thổ Cơ quan 

103 Chi cục Thống kê huyện Phong Thổ Cơ quan 

104 Chi cục Thuế khu vực Phong Thổ - Sìn Hồ Cơ quan 

105 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phong Thổ Cơ quan 

106 Hội Nông dân Phong Thổ Cơ quan 

107 Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Thổ Cơ quan 

108 Hội Cựu chiến binh huyện Phong Thổ Cơ quan 

109 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phong Thổ Đơn vị 

110 Điện lực huyện Phong Thổ 
Doanh 

nghiệp 

111 Kho bạc Nhà nước Phong Thổ Đơn vị 

112 Bưu điện huyện Phong Thổ 
Doanh 

nghiệp 

113 Trường THCS thị trấn Phong Thổ Đơn vị 

114 Trường Tiểu học thị trấn Phong Thổ Đơn vị 

115 Trường Mầm non Hoa Ban huyện Phong Thổ Đơn vị 

116 Trường THCS Mường So huyện Phong Thổ Đơn vị 

117 Trường Tiểu học Mường So huyện Phong Thổ Đơn vị 

118 Trường Tiểu học Khổng Lào huyện Phong Thổ Đơn vị 

119 Trường Mầm non Khổng Lào huyện Phong Thổ Đơn vị 

120 Trường THCS Khổng Lào huyện Phong Thổ Đơn vị 

121 Trường PTDTBT Tiểu học Hoang Thèn huyện Phong Thổ Đơn vị 

122 Trường PTDTBT THCS Nậm Xe huyện Phong Thổ Đơn vị 

123 Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Xe huyện Phong Thổ Đơn vị 

124 Trường Mầm non Bản Lang huyện Phong Thổ Đơn vị 

125 Trường Mầm non Mù Sang huyện Phong Thổ Đơn vị 

126 Trường PTDTBT Tiểu học Mù Sang huyện Phong Thổ Đơn vị 

127 Trường PTDTBT THCS Dào San huyện Phong Thổ Đơn vị 

128 Trường PTDTBT Tiểu học Dào San huyện Phong Thổ Đơn vị 

129 Trường Mầm non Dào San huyện Phong Thổ Đơn vị 

130 Trường Mầm non Tung Qua Lìn huyện Phong Thổ Đơn vị 

131 
Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Pa Vây Sử 

huyện Phong Thổ 
Đơn vị 



 

132 Trường Mầm non Pa Vây Sử huyện Phong Thổ Đơn vị 

133 Trường Tiểu học &THCS Mồ Sì San huyện Phong Thổ Đơn vị 

134 Trường Mầm non Mồ Sì San huyện Phong Thổ Đơn vị 

135 Trường PTDTBT THCS Vàng Ma Chải huyện Phong Thổ Đơn vị 

136 Trường Mầm non Vàng Ma Chải huyện Phong Thổ Đơn vị 

137 Trường THCS Sì Lở Lầu huyện Phong Thổ Đơn vị 

138 Trường Mầm non Sì Lở Lầu huyện Phong Thổ Đơn vị 

139 Trường PTDTBTTHCS Lản Nhì Thàng huyện Phong Thổ Đơn vị 

140 Trường Mầm non Lản Nhì Thàng huyện Phong Thổ Đơn vị 

141 Trường PTDTBT THCS Sin Súi Hồ huyện Phong Thổ Đơn vị 

142 Trường PTDTBT Tiểu học Sin Súi Hồ huyện Phong Thổ Đơn vị 

143 Trường Mầm non Sin Súi Hồ huyện Phong Thổ Đơn vị 

144 Trường PTDTBT Tiểu học Đoàn Kết huyện Phong Thổ Đơn vị 

145 Trường Mầm non Ma Ly Pho huyện Phong Thổ Đơn vị 

146 Trường PTDTBT THCS Huổi Luông huyện Phong Thổ Đơn vị 

147 Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Luông huyện Phong Thổ Đơn vị 

148 Trường Mầm non Huổi Luông huyện Phong Thổ Đơn vị 
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